
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKCB14544 Lê Mạnh Tấn 10/9/1978 Nam Kinh 607-Nhà C6

2 BKCB14545 Nguyễn Quốc Thái 18/07/1990 Nam Kinh 607-Nhà C6

3 BKCB14546 Trần Vi Thái 25/06/1993 Nam Kinh 607-Nhà C6

4 BKCB14547 Trần Văn Thân 27/01/1987 Nam Kinh 607-Nhà C6

5 BKCB14548 Đoàn Quyết Thắng 11/10/1986 Nam Kinh 607-Nhà C6

6 BKCB14549 Nguyễn Mạnh Thắng 07/04/1990 Nam Kinh 607-Nhà C6

7 BKCB14550 Lê Văn Thanh 07/03/1984 Nam Kinh 607-Nhà C6

8 BKCB14551 Nguyễn Huỳnh Vũ Thanh 22/12/1981 Nam Kinh 607-Nhà C6

9 BKCB14552 Thiều Thị Thanh 12/08/1995 Nữ Kinh 607-Nhà C6

10 BKCB14553 Đinh Hải Thành 08/10/2000 Nam Kinh 607-Nhà C6

11 BKCB14554 Lê Minh Thành 14/12/1991 Nam Kinh 607-Nhà C6

12 BKCB14555 Nguyễn Quốc Thành 13/01/1986 Nam Kinh 607-Nhà C6

13 BKCB14556 Đinh Thị Thảo 27/02/1977 Nữ Kinh 607-Nhà C6

14 BKCB14557 Huỳnh Phúc Thiện 29/08/1992 Nam Kinh 607-Nhà C6

15 BKCB14558 Trần Minh Thiện 25/05/1984 Nam Kinh 607-Nhà C6

16 BKCB14559 Nguyễn Phúc Thịnh 09/07/1990 Nam Kinh 607-Nhà C6

17 BKCB14560 Triệu Nguyễn Hưng Thịnh 25/8/1985 Nam Kinh 607-Nhà C6

18 BKCB14561 Lê Phước Thọ 20/10/1993 Nam Kinh 607-Nhà C6

19 BKCB14562 Nguyễn Bá Trường Thọ 15/03/1990 Nam Kinh 607-Nhà C6

20 BKCB14563 Nguyễn Thị Kim Thoa 18/12/1982 Nữ Kinh 607-Nhà C6

21 BKCB14564 Lê Trọng Thoại 03/12/1994 Nam Kinh 607-Nhà C6

22 BKCB14565 Nguyễn Hoàng Minh Thông 10/07/2000 Nam Kinh 608-Nhà C6

23 BKCB14566 Nguyễn Minh Thông 19/04/1996 Nam Kinh 608-Nhà C6

24 BKCB14567 Thân Thành Thông 27/09/1991 Nam Kinh 608-Nhà C6

25 BKCB14568 Trần Tấn Thông 20/02/1995 Nam Kinh 608-Nhà C6

26 BKCB14569 Trần Thị Thu 17/09/1992 Nữ Kinh 608-Nhà C6

27 BKCB14570 Đào Đức Thuận 17/11/1995 Nam Kinh 608-Nhà C6

28 BKCB14571 Nguyễn Đức Thuận 03/09/1984 Nam Kinh 608-Nhà C6
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29 BKCB14572 Trương Văn Thuận 10/09/1990 Nam Kinh 608-Nhà C6

30 BKCB14573 Phạm Duy Thức 04/03/1994 Nam Kinh 608-Nhà C6

31 BKCB14574 Nguyễn Thị Thương 14/10/1986 Nữ Kinh 608-Nhà C6

32 BKCB14575 Mai Xuân Thuỷ 12/12/1976 Nam Kinh 608-Nhà C6

33 BKCB14576 Phan Kim Thủy 13/06/1995 Nữ Kinh 608-Nhà C6

34 BKCB14577 Hoàng Trần Thuyết 17/11/1981 Nam Kinh 608-Nhà C6

35 BKCB14578 Nguyễn Nhật Tiến 29/05/1986 Nam Kinh 608-Nhà C6

36 BKCB14579 Phạm Tiến 27/09/1988 Nam Kinh 608-Nhà C6

37 BKCB14580 Trịnh Xuân Tiến 21/08/1982 Nam Kinh 609-Nhà C6

38 BKCB14581 Trương Hồng Tiến 10/09/1989 Nam Kinh 609-Nhà C6

39 BKCB14582 Nguyễn Trọng Tình 28/02/1988 Nam Kinh 609-Nhà C6

40 BKCB14583 Nguyễn Hải Toàn 06/08/1988 Nam Kinh 609-Nhà C6

41 BKCB14584 Lê Minh Trang 03/06/1992 Nữ Kinh 609-Nhà C6

42 BKCB14585 Nguyễn Thị Thu Trang 12/03/1985 Nữ Kinh 609-Nhà C6

43 BKCB14586 Nguyễn Minh Trí 01/11/1993 Nam Kinh 609-Nhà C6

44 BKCB14587 Nguyễn Thành Trung 01/04/1984 Nam Kinh 609-Nhà C6

45 BKCB14588 Lý Hồng Trường 12/2/1985 Nam Kinh 609-Nhà C6

46 BKCB14589 Ngô Xuân Trường 07/02/1986 Nam Kinh 609-Nhà C6

47 BKCB14590 Nguyễn Đoàn Trưởng 06/05/1993 Nam Kinh 609-Nhà C6

48 BKCB14591 Nguyễn Anh Tú 04/08/1988 Nam Kinh 609-Nhà C6

49 BKCB14592 Phạm Hải Tú 11/03/1990 Nam Kinh 609-Nhà C6

50 BKCB14593 Phan Huỳnh Minh Tú 24/06/1999 Nam Kinh 609-Nhà C6

51 BKCB14594 Đinh Văn Tuân 10/11/1975 Nam Kinh 609-Nhà C6

52 BKCB14595 Châu Anh Tuấn 21/12/2000 Nam Kinh 609-Nhà C6

53 BKCB14596 Huỳnh Thanh Tuấn 14/07/1992 Nam Kinh 609-Nhà C6

54 BKCB14597 Lê Minh Tuấn 27/01/1988 Nam Kinh 609-Nhà C6

55 BKCB14598 Lương Anh Tuấn 07/11/1981 Nam Kinh 611-Nhà C6

56 BKCB14599 Mã Kim Tuấn 04/05/1975 Nam Kinh 611-Nhà C6

57 BKCB14600 Ngô Văn Tuấn 20/09/1980 Nam Kinh 611-Nhà C6

58 BKCB14601 Nguyễn Anh Tuấn 13/07/1977 Nam Kinh 611-Nhà C6

59 BKCB14602 Nguyễn Anh Tuấn 06/01/1992 Nam Kinh 611-Nhà C6

60 BKCB14603 Nguyễn Hoàng Tuấn 03/10/1990 Nam Kinh 611-Nhà C6
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61 BKCB14604 Phùng Anh Tuấn 12/08/1990 Nam Kinh 611-Nhà C6

62 BKCB14605 Trịnh Minh Tuấn 16/07/1992 Nam Kinh 611-Nhà C6

63 BKCB14606 Vũ Minh Tuấn 19/04/1987 Nam Kinh 611-Nhà C6

64 BKCB14607 Nguyễn Minh Tuệ 25/10/1991 Nam Kinh 611-Nhà C6

65 BKCB14608 Nguyễn Văn Út 23/08/1992 Nam Kinh 611-Nhà C6

66 BKCB14609 Trần Thị Huyền Uyên 10/12/1995 Nữ Kinh 611-Nhà C6

67 BKCB14610 Nguyễn Đinh Việt 02/07/1982 Nam Kinh 611-Nhà C6

68 BKCB14611 Võ Sĩ V Việt 14/08/1990 Nam Kinh 611-Nhà C6

69 BKCB14612 Nguyễn Hữu Vinh 20/03/1993 Nam Kinh 611-Nhà C6

70 BKCB14613 Trần Thành Vinh 28/08/1993 Nam Kinh 611-Nhà C6

71 BKCB14614 Huỳnh Quang Vũ 20/93/1989 Nam Kinh 611-Nhà C6

72 BKCB14615 Tô Hoài Vũ 22/06/1983 Nam Kinh 611-Nhà C6

73 BKCB14616 Đỗ Ngọc Thiện Vương 02/08/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

74 BKCB14617 Trần Hồng Vương 02/11/1987 Nam Kinh 611-Nhà C6
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